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	TÓM TẮT: 
Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu về mặt lý thuyết các chiến lược để quản lý thành công trường học thông minh, trong đó công nghệ là yếu tố then chốt để thay đổi, không chỉ trong các hướng dẫn trên lớp mà còn trong cách tiếp cận tới các góc độ khác nhau trong giáo dục tại trường học thông minh. Bài báo cũng khám phá những thách thức liên quan đến việc triển khai các ứng dụng công nghệ trong trường học thông minh và đề xuất các chiến lược để triển khai quản trị thành công nhà trường thông minh, nêu bật một số cân nhắc chính đối với các trường học và tổ chức giáo dục khi xem xét việc áp dụng các ứng dụng trong trường học thông minh. Bài báo kết thúc với một đề xuất các chiến lược cần thiết để thiết lập và điều hành một trường học thông minh.
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	ABSTRACT:
The purpose of this article to explore theoretical strategies for successfully managing a smart school, in which technology is a key factor for change not only in classroom instruction but also in approaching various aspects of education in a smart school. The article also examines the challenges related to implementing technology applications in smart schools and proposes strategies for successfully implementing smart school management, highlighting some key considerations for schools and educational organizations when considering the application of technology in smart schools. The article concludes with a summary of the necessary strategies for establishing and operating a smart school.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Sự phát triển của khoa học, công nghệ trong thời đại kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã dẫn đến những cải cách mới, tạo ra một nền văn hóa kỹ thuật số mới trong môi trường giáo dục. Những phát triển mang tính cách mạng bao gồm công nghệ truyền thông không dây, hệ thống mạng mở, công nghệ di động và điện toán đám mây giúp cung cấp môi trường học tập tùy chỉnh mọi lúc, mọi nơi cho người học. Với sự phát triển nhanh của những công nghệ này và sự mở rộng thông tin, điều quan trọng là nhà trường cần phải đáp ứng nhu cầu của người học một cách thông minh nhất có thể.
Vì một lượng lớn kiến thức liên tục được tạo ra do sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), điều quan trọng là phải biết cách lấy thông tin khi cần, theo cách thích hợp hơn là chỉ có thể truy cập thông tin. Khả năng sử dụng thành thạo các công nghệ mới và truy cập thông tin hữu ích một cách nhanh chóng được gọi là năng lực CNTT. Các cá nhân được trang bị năng lực CNTT tốt sẽ có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề phức tạp trong xã hội đa dạng hóa và phát triển ngày nay. Năng lực này là điều cần thiết trong thời đại hiện nay. Trong khi nhiều nghiên cứu cho thấy tính hữu ích của việc tích hợp công nghệ trong giáo dục và đào tạo, rất ít trường tích cực tìm cách sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng giáo dục. Một trong những vấn đề liên quan đến nghiên cứu về hiệu quả của công nghệ là nó chỉ tập trung vào hiệu quả của việc sử dụng công nghệ trong dạy và học mà không xem xét mối liên hệ của nó với các yếu tố quan trọng khác như chương trình giảng dạy, môi trường học đường và sự hợp tác của giáo viên để có thể nâng cao hiệu quả của giáo dục trong nhà trường. Các nghiên cứu về các trường học thông minh cho thấy rằng sự xuất sắc của giáo dục trong một trường học phụ thuộc vào việc quản lý chất lượng hoàn chỉnh trong tất cả các lĩnh vực học tập, chứ không chỉ là hiệu quả của việc giảng dạy trên lớp.
Để các công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao đáng kể năng lực của người học, cần có một mô hình mới công nhận công nghệ là yếu tố chính trong việc thay đổi môi trường học tập thông thường, không chỉ về mặt giảng dạy trong lớp học mà còn liên quan đến các hoạt động và thành phần khác của giáo dục. Nghiên cứu về giáo dục tương lai trong nhà trường thông minh cùng đã được nghiên cứu với trọng tâm là phát triển mô hình ứng dụng công nghệ dựa trên mô hình giáo dục mới, nhưng điều này là chưa đủ để chuẩn bị các chiến lược có thể giúp thúc đẩy năng lực người học. Cần thêm các nghiên cứu để xác định cách áp dụng hiệu quả các công nghệ nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trong trường học, bao gồm hướng dẫn học tập trên lớp và khả năng quản trị trong nhà trường.
Các công nghệ tiên tiến đáp ứng một cách thích ứng với nhu cầu của con người cho thấy khả năng có nhiều thay đổi khác nhau trong giáo dục tại các nhà trường trong tương lai. Các trường học tích cực giới thiệu các công nghệ này được gọi là "trường học thông minh" hay "nhà trường thông minh". Khái niệm “trường học thông minh” có liên quan chặt chẽ đến những tiến bộ và nhu cầu của CNTT hiện đại và đưa ra những ý tưởng cải cách cho mọi khía cạnh của giáo dục và đào tạo. Trường học thông minh” là một hệ thống, hệ thống này có nhiều thành phần khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ, tương tác với nhau để đạt được mục tiêu trở thành một ngôi trường tương lai có thể đáp ứng mọi nhu cầu học tập mang tính cá nhân hóa của từng sinh viên.
Mục tiêu chính của bài báo này là đề xuất các chiến lược để quản trị thành công một trường học thông minh, trong đó công nghệ là yếu tố chính để thay đổi không chỉ là các hướng dẫn trong lớp học mà còn cả trải nghiệm trong phương pháp giáo dục tổng thể. Để đạt được mục tiêu này, nội dung bài báo trước tiên xem xét những thay đổi trong mô hình giáo dục mà xã hội tương lai đang hướng tới và những thay đổi được mong đợi trong quá trình dạy và học. Thứ hai, bài báo thảo luận về các vấn đề của các công bố hiện có liên quan đến việc sử dụng công nghệ và phạm vi công nghệ có sẵn áp dụng cho các trường học. Thứ ba, bài báo đề xuất một kế hoạch có hệ thống để kích hoạt quản trị, thiết lập các chiến lược và quản lý trường học thông minh. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Mô hình giáo dục và ứng dụng công nghệ trong trường học thông minh
Trong xã hội công nghiệp truyền thống, hoạt động dạy và học trong giáo dục và đào tạo chủ yếu tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cơ bản cho người học thông qua trao đổi và truyền đạt thông tin, kiến thức, đồng thời rèn luyện các kỹ năng thực hành cho người học. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một xã hội kết nối toàn cầu, có tính di động cao và việc học tập không còn bị giới hạn trong số năm chúng ta ở trường hay số giờ chúng ta dành cho lớp học. Khi có sự thay đổi từ xã hội công nghiệp hóa dựa trên các nguồn lực sản xuất và lao động sang xã hội dựa trên tri thức, vai trò của trường học trở nên quan trọng hơn khi nhà trường là nơi sáng tạo, phân phối và quản lý tri thức. Nhận thức về tri thức đã thay đổi từ khái niệm tri thức là các "khối" (stock) sang khái niệm tri thức trở thành "dòng chảy” (flow) được luân chuyển liên tục, và giáo dục trong nhà trường cần phải được chuyển đổi một cách có hệ thống để phát triển người học. Các chương trình giáo dục trong tương lai ở các trường học thông minh nên giải quyết những nhu cầu ngày càng phát triển của giáo dục hiện đại và các chính sách liên quan đến giáo dục phải được thúc đẩy để giúp sinh viên đạt được những lợi ích mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay hạn chế nào giữa những người học.
	Sinh viên ngày nay đang được trải nghiệm các hình thức tương tác xã hội và các phương pháp học tập mới được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin và truyền thông. Phương pháp giáo dục và đào tạo nên phát triển để phù hợp với những thay đổi này theo cách thông minh hơn. Do đó, đối với những người học cần các kỹ năng để hoạt động trong một xã hội tương lai nhiều thay đổi, giáo dục cần phát triển các năng lực chính. Sử dụng các công nghệ và công cụ có khả năng tương tác trong các nhóm không đồng nhất và có khả năng hoạt động một cách tự chủ là những ví dụ về năng lực chính mà người học cần có. Sự tương tác tích cực giữa giảng viên-sinh viên và quá trình học tập hợp tác giữa các sinh viên là cần thiết để cải thiện những năng lực này. Do đó, các chiến lược giảng dạy cho giáo dục tương lai trong nhà trường thông minh nên hướng tới sự hài hòa giữa giáo dục lấy người thầy làm trung tâm với việc học tập lấy người học làm trung tâm. Mô hình giáo dục lấy người học làm trung tâm nhấn mạnh vào vai trò của giảng viên với tư cách là người hỗ trợ, hướng dẫn và tổ chức, trái ngược với vai trò thông thường của họ là nhân tố chính trong mô hình truyền thống. Giáo dục lấy người học làm trung tâm là làm nổi bật vai trò của người học với tư cách là chủ thể của quá trình học tập bằng cách tăng cường sự chú ý và thúc đẩy người học, nhằm giúp người học phát triển tư duy ở mức độ cao, có kỹ năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện.
Trong trường học thông minh, người học sẽ tìm đến những dịch vụ giáo dục chất lượng, phù hợp với môi trường giao tiếp thay đổi, khác hẳn với những dịch vụ giáo dục truyền thống khắt khe và có những hạn chế. Dưới những dịch vụ giáo dục thay đổi này, các phương pháp dạy và học lấy người học làm trung tâm sẽ khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động nhóm nhằm giải quyết vấn đề và hợp tác với những sinh viên khác. Trọng tâm của giáo dục nghề nghiệp trong các trường cao đẳng và đại học cũng cần chuyển từ mô hình thông thường tập trung vào việc cung cấp và tiếp thu kiến thức sang mô hình nuôi dưỡng, kích thích khả năng học tập tự chủ và giải quyết nhiều vấn đề một cách sáng tạo của sinh viên. Việc đổi mới phương pháp giáo dục sẽ giúp người học có được những trải nghiệm học tập phong phú, đa dạng. Các hoạt động học tập dựa trên trải nghiệm và thảo luận cũng sẽ khuyến khích sinh viên chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và bày tỏ ý kiến của mình. Mục tiêu của giáo dục trong tương lai cũng sẽ bao gồm giải quyết các vấn đề thực hành và quá trình học tập trong ranh giới liên ngành. Theo đó, giáo dục nên giúp người học định hướng và quản lý việc học của chính mình. Cần xác định các cách giúp sinh viên giải quyết các vấn đề thực tiễn và nâng cao năng lực chứ không chỉ là truyền đạt kiến thức và kỹ năng. Ví dụ, tạo ra một bầu không khí học tập trong đó sinh viên tôn trọng ý kiến của người khác, cũng như có thái độ chuẩn mực đối với những người đang giao tiếp, là một phần rất quan trọng của cuộc sống.
Công nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện giáo dục lấy người học làm trung tâm. Thực tế cho thấy, ứng dụng CNTT trong giáo dục đã thúc đẩy thay đổi phương pháp dạy và học, mở rộng không gian học tập. Theo Ogle và Branch, có năm loại sử dụng công nghệ chính trong trường học. Đó là: hệ thống quản lý hành chính (kế toán tài chính, lập ngân sách, điều hành và lập kế hoạch); hệ thống hỗ trợ giảng dạy (bao gồm giáo dục từ xa, kiểm tra từ xa); hệ thống hỗ trợ liên lạc (bao gồm thư điện tử, liên kết vệ tinh); và hệ thống bảo mật (gồm công nghệ tường lửa, hệ thống truyền dẫn thông tin an toàn). Những ứng dụng công nghệ này góp phần cải thiện giáo dục theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ phù hợp có thể nâng cao hiệu quả quản lý trường học. (Ogle, T. & Branch, M. (2002))
Nếu giáo dục trong nhà trường được coi là một hệ thống thì hiệu quả hoạt động của từng thành phần của hệ thống sẽ liên quan trực tiếp đến chất lượng giáo dục chung của nhà trường. Các thành phần tạo nên hệ thống trường học rất đa dạng và việc sử dụng hiệu quả công nghệ cần liên quan chặt chẽ đến các thành phần này để nâng cao chất lượng giáo dục. Ví dụ, việc sử dụng công nghệ có thể làm tăng tính minh bạch trong việc thực hiện ngân sách của nhà trường. Nếu chi tiêu ngân sách chi tiết được lưu trữ trong một hệ thống thông tin, tính minh bạch của ngân sách sẽ được đảm bảo và có thể quản lý hiệu quả. Vì ngân sách ở hầu hết các trường đều hạn chế nên việc sử dụng ngân sách hợp lý có thể có tác động đáng kể đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Một ví dụ khác là đánh giá tùy chỉnh bằng công nghệ cơ sở dữ liệu. Hệ thống đánh giá cá nhân dựa trên công nghệ sẽ là một thành phần quan trọng của trường học thông minh. Nếu các trường sử dụng một hệ thống đánh giá phù hợp bao gồm các phản hồi cụ thể, người học sẽ có thể phát triển các kỹ năng tư duy và mở rộng quan điểm của mình trong khi tìm hiểu và giải quyết các vấn đề. Hệ thống đánh giá phải có khả năng nắm bắt được sự khác biệt của người học dựa trên việc theo dõi quá trình học tập và kết quả của họ. Sử dụng công nghệ như một phần của quá trình đánh giá sẽ cho phép các trường đa dạng hóa các phong cách và phương pháp đánh giá, cho phép họ liên tục cập nhật kết quả đánh giá và sẽ góp phần thiết lập cơ sở dữ liệu tùy chỉnh cho từng người học. Dựa trên kết quả, giảng viên và nhà trường sẽ có thể bổ sung, điều chỉnh cho việc học của sinh viên, và sinh viên sẽ có thể xác định được các điểm yếu của mình và cố gắng tự khắc phục những điểm yếu này.
Mặc dù có nhiều cách khác nhau để áp dụng công nghệ trong trường học, các nghiên cứu gần đây chủ yếu thảo luận về nó dưới dạng giảng dạy trong lớp học. Không phải tất cả các nghiên cứu đều báo cáo những lợi ích của công nghệ trong giáo dục học đường. Trên thực tế, có một số nghiên cứu về việc học sinh không thể hưởng lợi từ những đổi mới cụ thể đặc trưng cho việc sử dụng công nghệ trong dạy và học. Mặc dù khái niệm học tập thông minh được thúc đẩy bởi các trường học thông minh, đó là học tập tự truy cập, tự điều chỉnh và tự định hướng, là những ý tưởng rất tiên tiến, nhưng không dễ để đưa chúng vào thực tế. Trường học thông minh cung cấp môi trường CNTT, công nghệ đa phương tiện cũng như thiết kế chương trình học tập phù hợp, nhưng không thể đảm bảo rằng sinh viên sẽ sử dụng chúng để tham gia học tập hiệu quả. Không thể cho rằng công nghệ đa phương tiện hoặc các phương tiện hỗ trợ như máy tính sẽ tự động làm cho sinh viên có thể tự học và học tập tốt hơn. Mặc dù công nghệ tiên tiến chắc chắn là một phương tiện hỗ trợ hiệu quả cho việc học, nhưng nó không thể thay thế giảng viên hướng dẫn, người thầy. Mặc dù không dễ để tạo ra một môi trường học tập thông minh, nhưng để nuôi dưỡng một nền văn hóa học tập thông minh lại càng khó hơn. Để thiết lập một trường học thông minh đáp ứng nhu cầu của xã hội tương lai, các nhà giáo dục trong trường học cần mở rộng việc sử dụng công nghệ theo một cách khác. Một trong những mục tiêu của việc mở rộng có thể gắn liền với những năng lực chính mà sinh viên cần đạt được cho xã hội tương lai, chẳng hạn như kỹ năng sáng tạo và giao tiếp. Có những lĩnh vực mà việc sử dụng công nghệ có tác động trực tiếp đến năng lực của sinh viên, trong khi có một số lĩnh vực có tác động gián tiếp. Công nghệ có thể góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng lực của người học. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận việc sử dụng công nghệ từ góc độ tổng thể để phát triển năng lực của người học. (Zielezinski, M.B. & Darling-Hammond, L. (2016))
2.2 Quản lý chương trình đào tạo trong nhà trường thông minh
Trong một xã hội dựa trên tri thức, kiến thức tường minh được giải thích và diễn đạt rõ ràng cũng như kiến thức tiềm ẩn trong mỗi cá nhân đều quan trọng. Thông qua việc tiếp thu kiến thức và các hoạt động sáng tạo, kiến thức tiềm ẩn có thể được chuyển thành kiến thức tường minh và kinh nghiệm thông qua việc sáng tạo tri thức. Hệ thống giáo dục mới đòi hỏi tổ chức lại chương trình giảng dạy tập trung vào kiến thức tường minh và thay đổi phương pháp giáo dục dựa trên chuyển giao và tiếp thu kiến thức. Điều này cho thấy rằng nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo cần đa dạng hơn để phát triển nguồn nhân lực với sự sáng tạo. Ngoài ra, khi ý nghĩa và giá trị của tri thức trong một xã hội tri thức trở nên hẹp hơn trong sư phạm truyền thống hoặc xã hội dựa trên nhận thức, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng giáo dục cơ bản.
[bookmark: _GoBack]Không thể phát triển nguồn nhân lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của xã hội tương lai thông qua giáo dục dựa trên tri thức truyền thống. Do đó, chương trình giảng dạy tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết cho thời đại kỷ nguyên số là cần thiết. Tất cả những nội dung cần thiết cho một xã hội hậu công nghiệp, xã hội liên kết trên không gian mạng và đa nguyên cần được đưa vào chương trình giảng dạy. Lee và cộng sự đã liệt kê các năng lực cốt lõi cụ thể cần được đưa vào chương trình giáo dục như tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan hệ con người, kỹ năng điều tiết, kỹ năng học tập cơ bản, ý thức công dân, hiểu biết về văn hóa xã hội quốc tế và kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, không chắc chắn làm thế nào những năng lực này có thể được đưa vào và phản ánh trong chương trình giảng dạy. Mặc dù hệ thống giáo dục sẽ khá đa dạng và sẽ bao gồm các đặc điểm khác nhau, nội dung học tập chung cần được điều chỉnh cho tất cả người học. Hơn nữa, một khi các quy trình học tập yêu cầu được chuẩn bị, một quy trình đánh giá chính thức nên được tuân theo. Ngoài ra, cần cung cấp các quy trình khác nhau để phát triển từng kỹ năng, năng lực hoặc khả năng thiết yếu để người học có thể lựa chọn chương trình học phù hợp và thú vị hơn cho mình. (Lee, K. W., Jeon, J. C., Heo, K. C., & Hong, W. P. (2009))
Các chương trình đào tạo trong tương lai tại các trường học thông minh sẽ phải thiết lập một hệ thống trong đó người học học theo tốc độ và trình độ của mình dựa trên một hệ thống thang đo đã được tiêu chuẩn hóa. Các trường có thể cung cấp các mục tiêu học tập và tài nguyên học tập được tiêu chuẩn hóa như tài liệu học tập cần thiết, nhưng việc lựa chọn những tài liệu này hoàn toàn phụ thuộc vào từng trường. Giảng viên sẽ phải thiết lập một kế hoạch học tập với từng sinh viên thông qua quá trình tư vấn và sẽ cần theo dõi xem sinh viên có học đúng theo kế hoạch hay không. Các lớp học trên lớp vẫn sẽ được tổ chức, nhưng sinh viên sẽ không phải tham gia các lớp học trên lớp này thường xuyên. Sinh viên sẽ tham dự các lớp học dựa trên nhu cầu của mình hoặc cũng có thể tự học ở một nơi thuận tiện. Không gian giáo dục cho việc học tùy chỉnh này sẽ được thiết lập thông qua các hệ thống giáo dục sử dụng công nghệ tiên tiến. Trong các trường học thông minh, sự khác biệt giữa đào tạo tập trung và đào tạo không chính quy có thể biến mất vì không gian học tập sẽ được tạo ra ở nhiều nơi khác nhau.
Việc tổ chức chương trình đào tạo gắn với quá trình học tập của sinh viên sẽ là trách nhiệm chính của nhà trường thông minh. Không giống như trước đây, nhiều sinh viên bây giờ đặt câu hỏi về tầm quan trọng của nội dung chương trình mà sinh viên đang theo học ở trường. Sinh viên nên được tạo cơ hội để khám phá sâu hơn các chủ đề mà họ quan tâm. Điều này có thể bao gồm các chủ đề phản ánh đặc thù của cộng đồng, của xã hội và nền văn hóa tại khu vực đang theo học. Các hoạt động học tập kỹ thuật số gắn liền với văn hóa và các nét đặc trưng sẽ giúp người học thành công hơn những hoạt động không liên quan đến văn hóa và xã hội. Thiết kế chương trình đào tạo cho trường học thông minh liên quan đến việc hiện thực hóa các giá trị mới của quá trình giảng dạy bằng cách hội tụ các nguyên tắc lý thuyết và phương pháp giáo dục hiện đại với nhu cầu của thế hệ đang phát triển, văn hóa địa phương, nền tảng xã hội và công nghệ giáo dục hiện đại. Cụ thể hơn, một thiết kế như vậy tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và cân bằng của sinh viên đồng thời kết hợp việc áp dụng chính xác kiến thức, kỹ năng, giá trị và trong tất cả các chương trình giảng dạy. Ví dụ, thiết kế chương trình đào tạo trong trường học thông minh nên tập trung vào quá trình học tập có ý nghĩa và trách nhiệm với xã hội, văn hóa đa dạng, tư duy phản xạ, tính toàn diện, chủ nghĩa toàn cầu, cởi mở, lấy mục tiêu làm trung tâm và ứng dụng các đột phá về công nghệ.
2.3 Môi trường học tập trong trường học thông minh
Môi trường học tập, không gian trong trường học đã được công nhận là một phương tiện để nâng cao và cải thiện thành tích của sinh viên,làm giảm các hành vi có vấn đề và tỷ lệ bỏ học. Đổi mới trong giáo dục hiện đại chỉ có thể đạt được bằng sự nỗ lực của giảng viên. Yếu tố quan trọng nhất trong môi trường học tập là mối quan hệ giữa các thành viên trong trường. Nghĩa là, mối quan hệ tích cực giữa thầy và trò, trò với trò, thầy với thầy, là nền tảng để xây dựng một trường học tốt hơn. Khi sinh viên được giảng viên và bạn học tôn trọng, sinh viên sẽ phát triển ý thức cộng đồng mạnh mẽ. Cảm giác thân thuộc của người học đối với trường học và mối quan hệ thân thiện với các giảng viên giúp sinh viên vượt qua những khó khăn mà sinh viên có thể gặp phải trong quá trình học tập ở trường và góp phần cải thiện thành tích học tập. Tương tự như vậy, nếu có một mối quan hệ tốt đẹp giữa các giảng viên, và một môi trường học tập nơi giảng viên có thể tin tưởng và dựa vào nhau, thì hiệu quả của mọi hoạt động trong trường sẽ tăng lên. Nói cách khác, việc tạo ra một không gian học đường thân thiện và tôn trọng sẽ tạo ra một bầu không khí học tập chất lượng cao, thúc đẩy một môi trường tốt trong lớp, điều này rất quan trọng để tạo ra một nhà trường lý tưởng. Hơn nữa, khi kết hợp với các chiến lược dạy và học khác nhau, bầu không khí học đường mang tính xây dựng có thể có tác động tích cực.
Môi trường học tập bước đầu được vun đắp nhờ sự nỗ lực của các giảng viên. Không thể thay đổi một ngôi trường chỉ với nỗ lực của một hoặc hai giảng viên. Cộng đồng giảng viên giúp nhà trường thành một tổ chức học tập bằng cách khuyến khích giảng viên hợp tác với nhau mà không tách rời việc học và hành, dẫn đến sự đổi mới giáo dục trong nhà trường. Cộng đồng học tập của giảng viên không tách rời việc học và thực hành, mà điều chỉnh nhà trường thành nơi phát triển chuyên môn của giảng viên. Các yếu tố khác nhau hỗ trợ giảng viên, chẳng hạn như CNTT, cung cấp động lực giáo dục và giúp giảng viên liên tục tiến bộ trong các khóa học nâng cao của mình để hỗ trợ sự phát triển của nhà trường hơn nữa. Đặc biệt, nội dung kiến thức sư phạm công nghệ hiện rất quan trọng đối với giảng viên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giảng viên phải cố gắng phát triển năng lực bằng cách sử dụng hiệu quả các công nghệ mới thông qua một cộng đồng học tập. Năng lực của một giảng viên có liên quan trực tiếp đến những tiến bộ trong giáo dục. Giảng viên phải hoàn toàn hiểu các tính năng và mô hình quản lý của trường học thông minh, trau dồi năng lực CNTT, cũng như các công nghệ khác nhau cần thiết trong giáo dục có thể có ảnh hưởng tích cực đến sinh viên.
Việc sử dụng công nghệ chỉ có thể được tích hợp đáng kể vào chương trình giảng dạy nếu môi trường học tập lành mạnh được thiết lập. Việc giới thiệu các công nghệ mới có một số lợi thế, nhưng nó có thể thách thức các phương pháp giáo dục trong trường học hiện có. Thông qua giao tiếp liên tục dựa trên sự tin tưởng giữa các thành viên trong trường, công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng giáo dục trong trường học thông minh.
2.4 Cách tiếp cận để tích hợp công nghệ trong nhà trường thông minh
Các nghiên cứu về trường học thông minh chỉ ra rằng sinh viên tích cực tham gia vào môi trường tương tác lấy người học làm trung tâm với sự trợ giúp của các công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, ở nhiều trường, môi trường học tập không được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm, mà chỉ tập trung vào việc cải thiện điểm thi. Làm thế nào để trường học trở nên thông minh hơn thông qua ứng dụng công nghệ từ góc độ tổng thể? Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như máy in 3D và trí tuệ nhân tạo không có nghĩa rằng một trường học có thể trở thành nhà trường thông minh. Trong bài báo này, một mô hình sẽ được đề xuất để vận hành trường học thông minh như một trường học trong tương lai, được thể hiện trong Hình 1. Mô hình này tích hợp việc sử dụng công nghệ và chương trình đào tạo, đồng thời cố gắng đáp ứng nhu cầu của xã hội định hướng tri thức. Khía cạnh quan trọng nhất của mô hình là cơ sở cho việc tích hợp công nghệ và chương trình đào tạo trong môi trường học đường lành mạnh dựa trên cộng đồng học tập của giảng viên. Mô hình bao gồm năm bước triển khai.
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Hình 1. Mô hình ứng dụng công nghệ toàn diện cho quản trị trường học thông minh
Đầu tiên, tầm nhìn và mục tiêu của trường học thông minh được xác định bởi các thành viên phải được thiết lập. Nhìn chung, một trường học thông minh nên thúc đẩy năng lực cốt lõi của sinh viên để đáp ứng với những thay đổi trong xã hội. Căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau ở từng trường và nhu cầu khác nhau của phụ huynh và sinh viên, tầm nhìn và mục tiêu phải được xác định phù hợp với môi trường giáo dục của nhà trường. Để làm được điều này, cần đối chiếu ý kiến của các thành viên trong nhà trường bao gồm giảng viên, sinh viên, nhân viên và phụ huynh. Ở giai đoạn này, lãnh đạo nhà trường cần hiểu những gì mà các bên liên quan đã kể trên cần. Nếu tầm nhìn và mục tiêu không được các thành viên trong trường ủng hộ, sẽ khó thuyết phục họ về sự cần thiết của việc sử dụng công nghệ, cũng như lập kế hoạch hiệu quả sau này. Trường học thông minh phải có khả năng cấu trúc, tổ chức nội dung học tập và phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu và sở thích của sinh viên.
Thứ hai, trường học thông minh phải được xem như một hệ thống và các thành phần tạo nên hệ thống đó phải được xác định. Các thành phần có thể bao gồm như: chương trình đào tạo dựa trên năng lực, các hướng dẫn lấy người học làm trung tâm, mô hình giáo dục giải quyết vấn đề, mô hình giáo dục vì xã hội, mô hình tư vấn chuyên sâu cho sinh viên, cộng đồng học tập chuyên nghiệp của giảng viên, mô hình thực hiện ngân sách hiệu quả, minh bạch kế toán và tính chuyên nghiệp của nhân viên nhà trường. Trường học thông minh, với tư cách là một hệ thống, nên tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các năng lực cốt lõi của sinh viên hơn bất kỳ điều gì khác. Ở giai đoạn này, không nên xem xét việc áp dụng công nghệ mà chỉ xem xét mức độ phù hợp giữa tầm nhìn và mục tiêu. Trong một trường học thông minh, việc tiếp thu kiến thức và sự sáng tạo cần thiết cho xã hội tương lai nên được xem xét đồng thời với quá trình thiết lập sử dụng công nghệ.
Thứ ba, cần xác định các thành phần có thể sử dụng công nghệ trong trường học thông minh và lập kế hoạch tương ứng với các thành phần đó. Kế hoạch công nghệ phải được hiệu trưởng, giảng viên và nhân viên của nhà trường triển khai phù hợp với khả năng của mình. Nội dung kế hoạch phải thật cụ thể. Điều quan trọng cần cân nhắc ở giai đoạn này là không nên áp dụng công nghệ cho tất cả các thành phần của trường học thông minh. Việc sử dụng công nghệ có thể nâng cao chất lượng hiệu suất của một người, nhưng trong một số trường hợp thì không. Cần lưu ý rằng việc sử dụng công nghệ, trực tiếp hoặc gián tiếp, sẽ góp phần nâng cao năng lực của người học. Mặc dù tất cả các giảng viên và nhân viên có thể tham gia vào việc lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng công nghệ, không phải tất cả các ý tưởng được tạo ra đều có thể được áp dụng. Sau khi thảo luận đầy đủ giữa các thành viên trong trường, chỉ những đề xuất đáp ứng tầm nhìn và mục tiêu của trường học thông minh mới được lựa chọn và đưa vào kế hoạch. Các kế hoạch sử dụng công nghệ cụ thể nên xét đến môi trường học tập tự định hướng phù hợp với tốc độ và phong cách học tập riêng của mỗi sinh viên.
Thứ tư, giảng viên, nhân viên trong nhà trường áp dụng kế hoạch ứng dụng công nghệ vào thực tế giáo dục. Chẳng hạn, trong một lớp học thực hành cơ khí, sinh viên có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện video thời gian thực với các thợ máy chuyên nghiệp thay vì với giảng viên và bài giảng. Việc sử dụng công nghệ thường đòi hỏi phải sử dụng ngân sách của trường và cần ưu tiên sử dụng giữa các hạng mục khác nhau. Điều quan trọng là phải xem xét liệu khoản đầu tư đó có giúp sinh viên nâng cao năng lực của họ hay không. Khi sinh viên tích cực tham gia vào việc học, động lực để thành công của sinh viên tăng lên cùng với mức độ thành thạo việc học. Thiết kế bài giảng kết hợp việc sử dụng công nghệ nên bao gồm các trải nghiệm giáo dục cụ thể để tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực này.
Cuối cùng, các nhà giáo dục đánh giá định kỳ liệu chất lượng đào tạo có được cải thiện bằng cách sử dụng công nghệ hay không. Các phương pháp đánh giá có thể bao gồm khảo sát hoặc phỏng vấn giảng viên, nhân viên hành chính, học sinh và phụ huynh. Tùy thuộc vào kết quả đánh giá, các biện pháp sử dụng công nghệ nên được hỗ trợ hoặc sửa đổi. Ví dụ, nếu một sinh viên có điểm kém trong một môn học nào đó nhận được các bài học bổ sung thông qua hình thức học trực tuyến một thầy một trò như một phần của chương trình phụ đạo sau giờ học, giảng viên và nhà trường nên tiến hành phỏng vấn sinh viên đó sau một khoảng thời gian nhất định, điều này có thể được sau một tháng hoặc sau khi học kỳ kết thúc. Nếu xác định rằng giáo dục trực tuyến không thể giúp sinh viên cải thiện hiểu biết về môn học hoặc cách ứng dụng của môn học trong môi trường thực tế, thì nên ngừng sử dụng công nghệ và nên phát triển các phương pháp thay thế khác. Quá trình đánh giá và bổ sung liên tục này giúp các ứng dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu của người học một cách hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Mô hình được trình bày trong bài báo này giúp các bên liên quan trong trường học làm rõ tầm nhìn và mục tiêu của nhà trường thông minh, đồng thời xác định các yếu tố có thể hỗ trợ đạt được những điều này. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng công nghệ, điều quan trọng là phải làm rõ các thành phần tạo nên một trường học thông minh và phát triển chiến lược sử dụng công nghệ dựa trên điều đó. Đánh giá định kỳ và do đó, bổ sung hoặc loại bỏ ứng dụng công nghệ chưa phù hợp có thể góp phần rất lớn vào việc đảm bảo ngân sách của nhà trường được sử dụng hiệu quả và cũng dẫn đến việc cải thiện tổng thể chất lượng giáo dục.
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